
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

CN16-NV5 ô số 50, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương 
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH WISE FOOD

0109980117

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WISE FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WISE FOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: WISE FOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0325861088
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

10. Sản xuất chè 1076

11. Sản xuất cà phê
Chi tiết:
- Rang và lọc chất caphêin cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: Cà phê hoà tan, cà phê 
pha phin, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;

1077

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ 
- Sản xuất bột ngũ cốc dinh dưỡng, sản xuất bánh từ các loại 
hạt dinh dưỡng
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn như: Bánh sandwich, bánh 
pizza tươi 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng
- Sản xuất các loại trà dược thảo

1079(Chính)

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Ghi chú: Không bao gồm hoạt động đấu giá Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC 
KHÁNH

Việt 
Nam

Số 10 ngõ 3 phố Cao 
Thắng, Phường Yết 
Kiêu, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

980.000.000 49,000 001199020850

2 NGUYỄN 
ĐÌNH ĐẠT

Việt 
Nam

Thôn Phương Khê, 
Xã Phú Phương, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.020.000.000 51,000 001094016281

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094016281
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng B2110 Tòa Anland 1, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương 
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT Nam

29/08/1994 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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